
THỜI KHÓA BIỂU TKB NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 13/2/2023

Thứ Buổi Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5

1 CC - HĐTN-Phúc CC - HĐTN-H. Vy CC - HĐTN-Đông CC - HĐTN-Mạnh CC - HĐTN-T. Vy

2 Toán-Phúc KHTN-Tú Tiếng Anh-Đông TA NN-TANN 1 KHTN-Nguyên

3 TATC-Đông Tiếng Hàn-Trinh KHTN-Lan TA NN-TANN 1 Ngữ văn-H. Vy

4 KHTN-Tú Tin học QT-Cẩm Tiếng Hàn-Trinh GDĐP-Kim Sử-Địa-Trang

5 Tiếng Anh-Trân Tin học QT-Cẩm Tiếng Hàn-Trinh GDCD-Kim Toán-T. Vy

S

1 Kĩ năng sống-KNS Ngữ văn-H. Vy Tin học-Cẩm KHTN-Lan HĐTN-T. Vy

2 Công nghệ-Lan Toán-T. Vy Tiếng Anh-Đông Sử-Địa-Trang LT Văn-H. Vy

3 SHCN-HĐTN-Phúc Sử-Địa-Trang Tiếng Anh-Đông KHTN-Lan Tiếng Anh-Trân

4

5

2

C

1 GDĐP-Kim Âm nhạc-Tiếng HĐTN-Đông Kĩ năng sống-KNS KHTN-Nguyên

2 TA NN-TANN 1 Ngữ văn-H. Vy SHCN-HĐTN-Đông Tiếng Anh-Trân Kĩ năng sống-KNS

3 TA NN-TANN 1 Tiếng Anh-Đông Âm nhạc-Tiếng Tiếng Anh-Trân Ngữ văn-H. Vy

4 GDTC-Phú Tiếng Anh-Đông KHTN-Lan Ngữ văn-Anh Công nghệ-Tú

5 GDTC-Phú Kĩ năng sống-KNS Công nghệ-Lan Ngữ văn-Anh GDĐP-Kim

S

1 Toán-Phúc TATC-Đông Kĩ năng sống-KNS LT Văn-Anh KHTN-Nguyên

2 Ngữ văn-Chung KHTN-Tú LT Anh-Đông LT Anh-Trân Âm nhạc-Tiếng

3 Ngữ văn-Chung KHTN-Tú LT Anh-Đông Mỹ thuật-Tiên Tiếng Anh-Trân

4

5

3

C

1 GDCD-Kim GDTC-Phú Toán-Phúc Tin học QT-Tươi Tin học-Cẩm

2 Toán-Phúc GDTC-Phú GDĐP-Kim Tin học QT-Tươi Tiếng Anh-Trân

3 Toán-Phúc Tiếng Anh-Đông TA NN-TANN 1 Tiếng Anh-Trân Toán-T. Vy

4 Tiếng Anh-Trân TATC-Đông TA NN-TANN 1 Toán-Mạnh Toán-T. Vy

5 TATC-Đông Toán-T. Vy Sử-Địa-H. Long Toán-Mạnh TA NN-TANN 1

S

1 TATC-Đông GDCD-D. Long Toán-Phúc Sử-Địa-Trang LT Anh-Trân

2 Âm nhạc-Tiếng TATC-Đông Toán-Phúc LT Anh-Trân Sử-Địa-Trang

3 Sử-Địa-Trâm GDĐP-Kim Sử-Địa-H. Long Âm nhạc-Tiếng GDCD-D. Long

4

5

4

C

1 Tiếng Hàn-Trinh Ngữ văn-H. Vy Toán-Phúc Sử-Địa-Trang TA NN-TANN 1

2 Tiếng Hàn-Trinh Công nghệ-Tú Tin học QT-Tươi Tin học-Cẩm Ngữ văn-H. Vy

3 KHTN-Tú Sử-Địa-Trang Tin học QT-Tươi Tiếng Hàn-Trinh Ngữ văn-H. Vy

4 KHTN-Tú SHCN-HĐTN-H. Vy Ngữ văn-Hương Tiếng Hàn-Trinh Tin học QT-Tươi

5 Tiếng Anh-Trân Tiếng Hàn-Trinh Sử-Địa-H. Long Toán-Mạnh Tin học QT-Tươi

S

1 Tin học-Cẩm Mỹ thuật-Tiên LT Toán-Phúc KHTN-Lan Tiếng Hàn-Ngọc

2 Sử-Địa-Trâm Sử-Địa-Trang LT Văn-Hương GDTC-Phú Tiếng Hàn-Ngọc

3 LT Toán-Phúc Tin học-Cẩm Ngữ văn-Hương GDTC-Phú Mỹ thuật-Tiên

4

5

5

C

1 Tin học QT-Cẩm Ngữ văn-H. Vy GDTC-Phú SHCN-HĐTN-Mạnh Toán-T. Vy

2 Tin học QT-Cẩm HĐTN-H. Vy GDTC-Phú Toán-Mạnh SHCN-HĐTN-T. Vy

3 KHTN-Tú Toán-T. Vy Mỹ thuật-Tiên Công nghệ-Lan KHTN-Nguyên

4 Mỹ thuật-Tiên TA NN-TANN 1 Ngữ văn-Hương Ngữ văn-Anh GDTC-Phú

5 Sử-Địa-Trâm TA NN-TANN 1 Ngữ văn-Hương Ngữ văn-Anh GDTC-Phú

S

1 HĐTN-Trang KHTN-Tú KHTN-Lan HĐTN-Mạnh LT Toán-T. Vy

2 Ngữ văn-Chung LT Toán-T. Vy KHTN-Lan LT Toán-Mạnh LT Anh-Trân

3 Ngữ văn-Chung Toán-T. Vy GDCD-Kim KHTN-Lan Sử-Địa-Trang

4

5

6

C



Thứ Buổi Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5

1 CC - HĐTN-Hương CC - HĐTN-Nguyên CC - HĐTN-Tú CC - HĐTN-Anh CC - HĐTN-Tiên

2 Ngữ văn-Hương Ngữ văn-Anh Toán-T. Vy GDTC-Phú Ngữ văn-H. Vy

3 Mỹ thuật-Tiên KHTN-Nguyên KHTN-Tú GDTC-Phú Toán-Phúc

4 TATC-Trân GDTC-Phú Tiếng Anh-Đông Mỹ thuật-Tiên TA NN-TANN 1

5 Toán-Phúc GDTC-Phú Tiếng Anh-Đông HĐTN-Trang TA NN-TANN 1

S

1 TATC-Trân HĐTN-Trang LT Anh-Đông Toán-Mạnh LT Toán-Phúc

2 LT Toán-Phúc Tin học-Cẩm Kĩ năng sống-KNS LT Toán-Mạnh LT Anh-Trân

3 Kĩ năng sống-KNS Toán-Mạnh LT Toán-T. Vy Tin học-Cẩm LT Văn-H. Vy

4

5

2

C

1 HĐTN-Hương Ngữ văn-Anh KHTN-Tú Tiếng Hàn-Lộc GDTC-Phú

2 SHCN-HĐTN-Hương GDĐP-Kim KHTN-Tú Tiếng Hàn-Lộc GDTC-Phú

3 KHTN-Lan Công nghệ-Tú GDĐP-Kim Kĩ năng sống-KNS Tiếng Hàn-Lộc

4 Âm nhạc-Tiếng TA NN-TANN 1 Ngữ văn-Hương Tiếng Anh-Trân Tiếng Hàn-Lộc

5 Tiếng Anh-Trân TA NN-TANN 1 Ngữ văn-Hương Âm nhạc-Tiếng Ngữ văn-H. Vy

S

1 Công nghệ-Tú Âm nhạc-Tiếng GDTC-Phú LT Anh-Trân SHCN-HĐTN-Tiên

2 Toán-Phúc Kĩ năng sống-KNS GDTC-Phú Ngữ văn-Anh GDĐP-Tiên

3 Toán-Phúc TATC-Yến Âm nhạc-Tiếng Ngữ văn-Anh Kĩ năng sống-KNS

4

5

3

C

1 KHTN-Lan Mỹ thuật-Tiên Toán-T. Vy TA NN-TANN 1 Tiếng Anh-Trân

2 GDĐP-Tiên Toán-Mạnh LT Anh-Đông TA NN-TANN 1 Sử-Địa-Trâm

3 Sử-Địa-H. Long Toán-Mạnh GDCD-Kim Tin học QT-Tươi Sử-Địa-Trâm

4 GDTC-Phú Tiếng Anh-Yến Sử-Địa-Trâm Tin học QT-Tươi GDCD-Kim

5 GDTC-Phú Tiếng Anh-Yến Tin học-Cẩm Sử-Địa-Trâm Toán-Phúc

S

1 Sử-Địa-H. Long Tin học QT-Cẩm KHTN-Tú GDCD-Kim Âm nhạc-Tiếng

2 GDCD-Kim Tin học QT-Cẩm HĐTN-Trâm KHTN-Tú Tin học QT-Tươi

3 TATC-Trân Sử-Địa-Trang Tiếng Anh-Đông Công nghệ-Tú Tin học QT-Tươi

4

5

4

C

1 Sử-Địa-H. Long KHTN-Nguyên Ngữ văn-Hương Toán-Mạnh Tiếng Anh-Trân

2 Ngữ văn-Hương KHTN-Nguyên TA NN-TANN 1 Toán-Mạnh Tiếng Anh-Trân

3 Ngữ văn-Hương LT Toán-Mạnh TA NN-TANN 1 Tiếng Anh-Trân Toán-Phúc

4 Tin học-Cẩm HĐTN-Trang Tiếng Hàn-Ngọc Tiếng Anh-Trân Toán-Phúc

5 Toán-Phúc Tiếng Anh-Yến Tiếng Hàn-Ngọc HĐTN-Trang Tin học-Cẩm

S

1 Tiếng Anh-Trân Sử-Địa-Trang Sử-Địa-Trâm KHTN-Tú KHTN-Nguyên

2 Tiếng Anh-Trân TATC-Yến Mỹ thuật-Tiên KHTN-Tú KHTN-Nguyên

3 KHTN-Lan TATC-Yến Công nghệ-Tú Sử-Địa-Trâm LT Anh-Trân

4

5

5

C

1 KHTN-Lan KHTN-Nguyên Tin học QT-Tươi Ngữ văn-Anh Công nghệ-Tú

2 TA NN-TANN 1 Ngữ văn-Anh Tin học QT-Tươi KHTN-Tú Mỹ thuật-Tiên

3 TA NN-TANN 1 Ngữ văn-Anh Ngữ văn-Hương Toán-Mạnh Ngữ văn-H. Vy

4 Tin học QT-Tươi Tiếng Hàn-Ngọc Toán-T. Vy Sử-Địa-Trâm Ngữ văn-H. Vy

5 Tin học QT-Tươi Tiếng Hàn-Ngọc Toán-T. Vy GDĐP-Kim HĐTN-Tiên

S

1 Tiếng Hàn-Ngọc GDCD-Kim LT Văn-Hương LT Anh-Trân KHTN-Nguyên

2 Tiếng Hàn-Ngọc Sử-Địa-Trang Sử-Địa-Trâm LT Văn-Anh KHTN-Nguyên

3 Ngữ văn-Hương Toán-Mạnh SHCN-HĐTN-Tú Ngữ văn-Anh Sử-Địa-Trâm

4

5

6

C


